DỰ ÁN 3 NĂM HỌC 2020 – 2021
	TRƯỜNG THPT BẾN TRE – VĨNH PHÚC
	      KIỂM TRA 45’ ĐẠI SỐ CHƯƠNG 2 


I. PHẦN TRẮC NGHIỆM  (6 ĐIỂM)

[bookmark: c1q]Câu 1. 	[Mức độ 1] Cho hàm số . Trong các điểm sau đây, điểm nào thuộc đồ thị hàm số:




A. .	B. .	C. .	D. . 


[bookmark: c2q]Câu 2.	[Mức độ 2] Cho hàm số . Tính , ta được kết quả:



A. .	B. .	C. .	D. Kết quả khác. 

[bookmark: c3q]Câu 3. 	[Mức độ 2] Tập xác định của hàm số  là:



A. .	B. .	C. .	D. Kết quả khác. 

[bookmark: c4q]Câu 4.	[Mức độ 2] Tập xác định của hàm số  là:




A. .	B. .	C. .	D. . 
[bookmark: c5q]Câu 5. 	[Mức độ 1] Trong các hàm số sau, hàm số nào không phải là hàm số lẻ?




A. .	B. .	C. .	D. . 


[bookmark: c6q]Câu 6.	[Mức độ 1] Giá trị nào của  thì hàm số  nghịch biến trên tập xác định của hàm số?




A. .	B. .	C. .	D. . 

[bookmark: c7q]Câu 7. [Mức độ 2] Cho hàm số  có đồ thị như hình bên. Khẳng định nào sau đây đúng ?






A. 	B. 	C. 	D. 

[bookmark: c8q]Câu 8. [Mức độ 2] Cho hàm số  có đồ thị như hình bên. Khẳng định nào sau đây đúng ?






A. 	B. 	C. 	D. 


[bookmark: c9q]Câu 9. 	[Mức độ 1] Tọa độ đỉnh  của parabol  là 




A. .	B. .	C. .	D. . 

[bookmark: c10q]Câu 10.	[Mức độ 1] Cho hàm số . Trong các mệnh đề sau, tìm mệnh đề đúng? 




A.  tăng trên .		B.  giảm trên . 	




C. Đồ thị của  có đỉnh .	D.  tăng trên . 

[bookmark: c11q]Câu 11. 	[Mức độ 1] Bảng biến thiên của hàm số  là bảng nào sau đây?
A. [image: ].	B. [image: ].
C. [image: ].	D. [image: ].



[bookmark: c12q]Câu 12.	[Mức độ 2] Parabol  đi qua hai điểm  và  có phương trình là




A. .	B. .	C. .	D. . 
[bookmark: s1][bookmark: c13q]II. PHẦN TỰ LUẬN (4 ĐIỂM)


Bài 1. 	[Mức độ 1] Cho Parabol : .




	a) Lập bảng biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số  với , , 




                b) Xác định  biết  qua  và có đỉnh . 







ĐÁP ÁN CHI TIẾT
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM  (6 ĐIỂM)
	1B
	2B
	3B
	4C
	5A
	6A
	7C
	8D
	9B
	10D
	11C
	12C



Câu 1. 	[Mức độ 1] Cho hàm số . Trong các điểm sau đây, điểm nào thuộc đồ thị hàm số:




A. .	B. .	C. .	D. . 
Lời giải
Chọn B


Với  nên điểm  không thuộc đồ thị hàm số. 


Với  nên điểm  thuộc đồ thị hàm số. 



Với  hàm số không xác định nên hai điểm  và  không thuộc đồ thị hàm số. 

Vậy điểm  thuộc đồ thị hàm số.


Câu 2.	[Mức độ 2]  Cho hàm số . Tính , ta được kết quả:



A. .	B. .	C. .	D. Kết quả khác. 
Lời giải
Chọn B


Vì .

Câu 3. 	[Mức độ 2] Tập xác định của hàm số  là:



A. .	B. .	C. .	D. Kết quả khác. 
Lời giải
Chọn B



	Điều kiện xác định của hàm số  là: , điều này đúng với 

	Vậy tập xác định .

Câu 4.	[Mức độ 2] Tập xác định của hàm số  là:




A. .	B. .	C. .	D. . 
Lời giải
Chọn C

	Điều kiện xác định của hàm số  là:

	 .

Vậy tập xác định .
Câu 5. 	[Mức độ 1] Trong các hàm số sau, hàm số nào không phải là hàm số lẻ?




A. .	B. .	C. .	D. . 
Lời giải
Chọn A
Xét từng phương án.
Phương án A:

TXĐ: .

 nên hàm số đã cho không phải là hàm số lẻ.



Phương án B, C, D đều thỏa mãn: với mọi  thuộc tập xác định  thì  nên đều là các hàm số lẻ.


Cách 2: Dùng mtct nhập hàm, dùng chức năng calc tính giá trị hàm tại  và  xác định, kiểm tra kết quả và kết luận.


Câu 6.	[Mức độ 1]  Giá trị nào của  thì hàm số  nghịch biến trên tập xác định của hàm số?




A. .	B. .	C. .	D. . 
Lời giải
Chọn A

TXĐ: .


Hàm số đã cho nghịch biến trên  khi .

Câu 7. [Mức độ 2]  Cho hàm số  có đồ thị như hình bên. Khẳng định nào sau đây đúng ?






A. 	B. 	C. 	D. 
Lời giải
Chọn C

Bề lõm hướng xuống nên 


Hoành độ đỉnh parabol  nên 

Parabol cắt trục tung tại điểm có tung độ âm nên  

Câu 8. [Mức độ 2]  Cho hàm số  có đồ thị như hình bên. Khẳng định nào sau đây đúng ?






A. 	B. 	C. 	D. 
Lời giải
Chọn D

Bề lõm hướng xuống nên 


Hoành độ đỉnh parabol  nên 

Parabol cắt trục tung tại điểm có tung độ dương nên  


Câu 9. 	[Mức độ 1] Tọa độ đỉnh  của parabol  là 




A. .	B. .	C. .	D. . 
Lời giải
Chọn B

Hoành độ đỉnh của parabol là . 

Suy ra . 

Vậy . 

Câu 10.	[Mức độ 1]  Cho hàm số . Trong các mệnh đề sau, tìm mệnh đề đúng? 




A.  tăng trên .		B.  giảm trên . 	




C. Đồ thị của  có đỉnh .	D.  tăng trên . 
Lời giải
Chọn D


Đồ thị hàm số có trục đối xứng  và có đỉnh . 



Do hệ số  nên hàm số giảm trên khoảng  và tăng trên khoảng . 

Câu 11. 	[Mức độ 1] Bảng biến thiên của hàm số  là bảng nào sau đây?
A. [image: ].	B. [image: ].
C. [image: ].	D. [image: ].
Lời giải
Chọn C








Hàm số  có , , , , . Do đó hàm số đồng biến trên khoảng  và nghịch biến trên khoảng .



Câu 12.	[Mức độ 2]  Parabol  đi qua hai điểm  và  có phương trình là




A. .	B. .	C. .	D. . 
Lời giải
Chọn C



Vì parabol  đi qua hai điểm  và  nên ta có hệ phương trình

.

Vậy phương trình của parabol đó là .
II. PHẦN TỰ LUẬN (4 ĐIỂM)


Bài 1. 	[Mức độ 1] Cho Parabol : .




	a) Lập bảng biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số  với , , 




                b) Xác định  biết  qua  và có đỉnh . 
Lời giải





	Với , , , Parabol đã cho trở thành : .

	Tập xác định: .

	Tọa độ đỉnh: .

	Trục đối xứng: .



Hàm số  đồng biến trong khoảng  và nghịch biến trong khoảng . 
[image: ]




Giao điểm với trục : , điểm đối xứng của  qua trục đối xứng là .



Giao điểm với trục :  , .
Đồ thị 
[image: ]




	b) Xác định  biết  qua  và có đỉnh . 



Ta có  qua  nên .



  có đỉnh  nên  

Từ  ta có hệ phương trình 

 

Do đó .

Tài liệu được chia sẻ bởi Website VnTeach.Com
https://www.vnteach.com
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